
 
 
 

 giống cảnh có 8 duyên:  
Ārammaṇapaccayo 
Ārammaṇādhipatipaccayo 
Vatthārammaṇapurejātanissayapaccayo 
Ārammaṇūpanissayapaccayo 
Ārammaṇapurejātapaccayo 
Vatthārammaṇapurejātavippayuttapaccayo 
Ārammaṇapurejātatthipaccayo 
Ārammaṇapurejāta avigatapaccayo 

1. Cảnh duyên, (2) 
2. Cảnh trưởng duyên, (3) 
3. Vật cảnh tiền sanh y duyên, (8) 
4. Cảnh cận y duyên, (9) 
5. Cảnh tiền sanh duyên, (10) 
6. Vật cảnh tiền sanh bất tương ưng duyên,  (20) 
7. Cảnh tiền sanh hiện hữu duyên (21) 
8. Cảnh tiền sanh bất ly duyên. (24) 

 
 
 

2.Ārammaṇapaccayo 
Yaṃ yaṃ dhammaṃ ārabbha ye ye 
dhammā uppajjanti cittacetasikā 
dhammā, te te dhammā tesaṃ 
tesaṃ dhammānaṃ 
ārammaṇapaccayena paccayo. 

Cảnh duyên 
Chư pháp mà sanh khởi như 
chư pháp tâm và sở hữu 
tâm, nắm bắt pháp nào thì 
pháp ấy trợ chư pháp đó 
bằng cách cảnh duyên. 

ND: 121 + 52, sp, NB, CĐ 

SD: 121 + 52 

 
3.Adhipatipaccayo 
Yaṃ yaṃ dhammaṃ garuṃ katvā ye 
ye dhammā uppajjanti cittacetasikā 
dhammā, te te dhammā tesaṃ 
tesaṃ dhammānaṃ 
adhipatipaccayena paccayo. 

 
Trưởng duyên  
Chư pháp mà sanh khởi như 
tâm và sở hữu tâm, lấy pháp 
chi làm trọng điểm, thì pháp 
ấy trợ chư pháp đó bằng 
cách trưởng duyên. 

ND: 116 tâm(-5: 2sân, 2si, 
1 thân thức khổ) + 47shh (-
5: 4sân phần, 1 nghi); 18 
sắc thành tựu, NB. 

SD: 8 tham, 8 ĐTh, 4 Đ.Tố 
hợp trí, 40 ST + 45shh. 

 
8.Nissayapaccayo 
Yaṃ rūpaṃ nissāya manodhātu ca 
manoviññāṇadhātu ca vattanti, taṃ 
rūpaṃ manodhātuyā ca 
manoviññāṇadhātuyā ca 
taṃsampayuttakānañca 
dhammānaṃ nissayapaccayena 
paccayo. 

 
Y chỉ duyên 
Ý giới và ý thức giới diễn tiến 
nương sắc nào thì sắc ấy trợ 
cho ý giới và ý thức giới cùng 
pháp tương ưng bằng y chỉ 
duyên. 

ND: ý vật 

SD: 3 ý giới + 104 ý thức 
giới. 

 
10.Purejātapaccayo 
Yaṃ rūpaṃ nissāya manodhātu ca 
manoviññāṇadhātu ca vattanti, taṃ 
rūpaṃ manodhātuyā 
taṃsampayuttakānañca 

 
Tiền sanh duyên 
Ý giới và ý thức giới diễn tiến 
nương vào sắc nào, thì sắc 
trợ cho ý giới và pháp tương 
ưng bằng tiền sanh duyên,  

ND: 18 sắc thành tựu hiện 
tại 



dhammānaṃ purejātapaccayena 
paccayo.  
Manoviññāṇadhātuyā 
taṃsampayuttakānañca 
dhammānaṃ kiñci kāle 
purejātapaccayena paccayo, kiñci 
kāle na purejātapaccayena 
paccayo. 

 
 
nhưng trợ cho ý thức giới và 
pháp tương ưng có khi bằng 
tiền sanh duyên có khi bằng 
phi tiền sanh duyên. 

SD: 3 ý giới + 104 ý thức 
giới (trừ thời tái tục). 

 
21.Atthipaccayo 
Yaṃ rūpaṃ nissāya manodhātu ca 
manoviññāṇadhātu ca vattanti, taṃ 
rūpaṃ manodhātuyā ca 
manoviññāṇadhātuyā ca 
taṃsampayuttakānañca 
dhammānaṃ atthipaccayena 
paccayo. 

 
Hiện hữu duyên 
Ý giới và ý thức giới diễn tiến 
nhờ nương, sắc nào thì sắc 
ấy trợ ý giới và ý thức giới 
cùng pháp tương ưng bằng 
hiện hữu duyên. 

ND: ý vật 

SD: 3 ý giới + 104 ý thức 
giới. 

 
24.Avigatapaccayo 
Yaṃ rūpaṃ nissāya manodhātu ca 
manoviññāṇadhātu ca vattanti, taṃ 
rūpaṃ manodhātuyā ca 
manoviññāṇadhātuyā ca 
taṃsampayuttakānañca 
dhammānaṃ avigatapaccayena 
paccayo. 

 
Bất ly duyên 
Ý giới và ý thức giới diễn tiến 
nhờ nương vào sắc nào, thì 
sắc ấy trợ ý giới và ý thức giới 
cùng các pháp tương ưng 
bằng bất ly duyên. 

ND: ý vật 

SD: 3 ý giới + 104 ý thức 
giới. 

 


